Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
	- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị và sửa chữa 
- Tên hạng mục: Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô bán tải trực thuộc PC Hưng Yên năm 2025.
	Thông tin chi tiết xe ôtô hiện trạng cần được sửa chữa như sau:
		Bảng chi tiết khối lượng: Theo Mẫu số 01A -Phạm vi cung cấp.
- Tiến độ thực hiện: ≤ 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
1. 17C-070.69                                                                      
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Toyota Hilux G
· Năm Nước sản xuất: 2016 TL
· Dung tích: 2982 (CM3)
· Kích thước bao: 5330X1855X1815 (MM)
2. Xe 17C-031.81
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Nissan
· Năm Nước Sản xuất: 2013 TL
· Dung tích: 2488 (cm3)
· Kích thước bao: 5230x1850x1780 (mm)
3. Xe 17C-033.12:
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Nissan
· Năm Nước sản xuất: 2013 TL
· Dung tích: 2488 (cm3)
· Kích thước bao: 5230x1850x1780 (mm)
4. Xe 17C-010.97:
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Isuzu
· Năm Nước Sản xuất: 2011 TL
· Dung tích: 2999 (cm3)
· Kích thước bao: 5035x1800x1735 (mm)
5. Xe 17C-056.52:
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Nissan
· Năm Nước sản xuất: 2016 TL
· Dung tích: 2488 (cm3)
· Kích thước bao: 5255x1850x1810 (mm)
6. Xe 17C-102.12:
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Nissan
· Năm Nước sản xuất: 2017 TL
· Dung tích: 2488 (cm3)
· Kích thước bao: 5255x1850x1840 (mm)
7. Xe 17C-085.13:
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Nissan
· Năm Nước sản xuất: 2016 TL
· Dung tích: 2488 (cm3)
· Kích thước bao: 5255x1850x1840 (mm)
8. Xe 17C-053.39:
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Nissan
· Năm Nước sản xuất: 2015 TL
· Dung tích: 2488 (cm3)
· Kích thước bao: 5255x1850x1810 (mm)
9. Xe 17C-042.45:
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: ISuzu
· Năm Nước sản xuất: 2013 TL
· Dung tích: 2999 (cm3)
· Kích thước bao: 5295x1860x1795 (mm)
10. Xe 89C-134.28:
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Nissan
· Năm Nước sản xuất: 2016 TL
· Dung tích: 2488 (cm3)
· Kích thước bao: 5255x1850x1840 (mm)
11. Xe 89C-065.86:
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Nissan
· Năm Nước sản xuất: 2013 TL
· Dung tích: 2488 (cm3)
· Kích thước bao: 5230x1850x1780 (mm)
12. Xe 89C-068.21:
· Loại phương tiện: ô tô tải Pickup cabin kép
· Nhãn hiệu: Nissan
· Năm Nước sản xuất: 2013 TL
· Dung tích: 2488 (cm3)
· Kích thước bao: 5230x1850x1780 (mm)
* Phạm vi công việc của gói thầu: 
	1.Xe ô tô BKS: 17C-031.81:
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải….
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: tai xe, thùng xe, cản trước và cản sau….. 
	- Thay thế: các loại dầu, lọc, các loại phớt, các dây cu roa, má phanh, lá côn, bàn ép, bi tê, lốp xe, hệ thống điều hòa, sàn da, bọc lại ghế da, khóa cửa…
	- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	2.Xe ô tô BKS: 17C-033.12:
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải….
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: tai xe, babule, thùng xe, bửng xe, hông xe, cabo, cửa xe ô tô…..
	- Thay thế: các loại dầu, lọc, các loại phớt, chổi gạt mưa, má phanh, lá côn, bàn ép, bi tê, ắc quy, lốp xe, hệ thống điều hòa, sàn da, bọc lại ghế da…
	- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	3.Xe ô tô BKS: 17C-042.45:
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải….
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: cản, tai xe, thùng xe, bửng thùng xe ô tô……….
	- Thay thế: các loại dầu, lọc, các loại phớt, chổi gạt mưa, giảm sóc, rô tuyn, lá côn, bàn ép, bi tê, cảm biến lùi, lốp xe, ắc quy, hệ thống điều hòa……
	- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	4.Xe ô tô BKS: 17C-070.69:
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải….
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: cản trước, cản sau, tai xe, thùng xe ô tô…
	- Thay thế: các loại dầu, lọc, các loại phớt, chổi gạt mưa, má phanh, rô tuyn, ắc quy, hệ thống điều hòa, bọc lại ghế da, sàn da……
	- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	5.Xe ô tô BKS: 17C-102.12:
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải….
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: cản, cửa xe, thùng xe ô tô….. 
	- Thay thế: các loại dầu, lọc, dây curoa, má phanh, chổi gạt mưa, hệ thống điều hòa, ắc quy, lốp ô tô, bọc lại ghế da, sàn da……
	- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	6.Xe ô tô BKS: 17C-010.97:
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải…. 
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: cản xe, tai xe, thùng xe ô tô….. 
	- Thay thế: các loại dầu, lọc, chổi gạt mưa, lốp ô tô, bọc lại ghế da, sàn da…
	- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	7.Xe ô tô BKS: 17C-056.52:
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải, hệ thống lái….
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: cản, cửa, thùng xe ô tô….. 
	- Thay thế: các loại dầu, lọc, chổi gạt mưa, các loại rô tuyn, má phanh, thay thế lá côn, bàn ép, bi tê, bi bánh đà, bọc lại ghế da, sàn da xe ô tô……….
	- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	8.Xe ô tô BKS: 17C-085.13:
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải……
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: cản, cửa, thùng xe ô tô….. 
	- Thay thế: các loại lọc, dầu, chổi gạt mưa, ắc quy, tay mở cửa trước trái….
	- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	9.Xe ô tô BKS: 17C-053.39: 
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải……
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: cản, cửa, tai xe, hông, bửng xe ô tô….. 
	- Thay thế: các loại dầu, lọc, chổi gạt mưa, các loại dây curoa, má phanh trước, bầu lọc gió, ống hút gió, tay mở cửa sau cốp, bọc lại ghế da, sàn da………
	- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	10.Xe ô tô BKS:89C-134.28: 
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải……
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: cản, cửa, thùng xe ô tô……
	- Thay thế: các loại dầu, lọc, chổi gạt mưa, má phanh trước, còi sên, lốp ô tô….
- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	11.Xe ô tô BKS: 89C-065.68:
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải, hệ thống lái….
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: cản, cửa, thùng, hông, tai, babule xe ô tô…….
	- Thay thế: lá côn, bàn ép, bi tê, các loại dầu, lọc, các loại dây curoa, rô tuyn, chổi gạt mưa, má phanh, xy lanh côn dưới, ắc quy, bọc lại ghế da, sàn da xe….
- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
	12.Xe ô tô BKS: 89C-068.21:
	- Bảo dưỡng: hệ thống phanh, moay ơ 4 bánh, máy đề, máy phát, hệ thống điều hòa, vệ sinh hệ thống tuần hoàn khí thải,….
	- Sửa chữa: Thông xúc két nước, thông xúc kim phun họng hút, đánh rỉ, trà nhám, sơn lại các vị trí thân vỏ xe: cản, cửa và thùng xe….
	- Thay thế: Các loại dầu, lọc, chổi gạt mưa, các loại rô tuyn, xy lanh côn trên, van điều khiển, van mở đầu, van áp suất…..
	- Thu hồi, nhập kho vật tư thu hồi theo quy định.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Hàng ngày Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô của nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi công, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho từng thợ sửa chữa và phải giao cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư. Cuối ngày Kỹ thuật viên sửa chữa ô tô phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký. 
- Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục nhà thầu phải đưa đầy đủ các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.
- Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, giám sát chất lượng thi công tại nhà xưởng đảm bảo thi công đạt chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
         1.2.2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
Tất cả các vật tư, thiết bị cung cấp cho hạng mục phải là sản phẩm mới 100%, có đầy đủ CO/CQ đối với những mặt hàng chính, phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật và tương thích với công nghệ của nhà sản xuất xe ô tô hiện trạng.
1.2.3. Công tác nghiệm thu bàn giao:
Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trưởc khi nghiệm thu, như: Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, Nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,……
1.2.4. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải trình bày giải pháp phòng chống cháy nổ trong nhà xưởng.
1.2.5. Yêu cầu về an toàn lao động:
* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu
- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và tài sản sửa chữa của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công.
- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.
	1.2.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải có hệ thống tổ chức nhân sự và thiết bị đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.
- Sơ đồ hệ thống tổ chức các bộ phận tại nhà xưởng.
1.2.7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải có các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu bao gồm:
- Biện pháp tổ chức thi công. 
- Công tác chuẩn bị và dụng cụ phục vụ thi công.
1.2.8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng bao gồm:
- Quản lý chất lượng vật tư: Các quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.
- Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.
- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành.
- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với người lao động.
- Biện pháp đảm bảo an toàn với người, thiết bị.
1.3. Các yêu cầu khác
- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ… (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. 
[bookmark: _Hlk163719293]- Đấu thầu bền vững: có thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...
- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình đối chiếu tài liệu khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các E-HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.  
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:
Tất cả các vật tư, thiết bị cung cấp cho hạng mục phải là sản phẩm mới 100%, có đầy đủ CO/CQ đối với những mặt hàng chính, phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật và tương thích với công nghệ của nhà sản xuất xe ô tô hiện trạng.
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